
 

 

 

 

 

 

 

8. Cách viết các chữ sò cơ bản từ 0 đến 9

Việc Jiiy viết cliũ' số liên quan rất nhiều đón việc dạy toán ớ 
tiÕLi học. Dô cỏ thò đọc, viết đưỢc số tu' 0 đòn 100, các em cẩn đọc 
vò vic’t được 10 cliữ số cơ bản từ 0 đốn 9.

Các chữ sô đều có chiều cao Iiliât loạt là 2 đớn vị. Sau đây 
clìúng ta lìm liiêu cách viết từng chữ một.

Sốo

Viét như chữ cái o

s ố l

Con số 1 gồm 2 nét: nét xiên p l ic ỉ i  và nét Ihẳng đứng.

Điểm đ ít bút là giao dicm của dòng kẻ ngang số
4 và đưònỊỊ kẻ đọc số  2. Từ điểm 1 (điểm đăt bút) viết 
nét xiên hơi cong chạy đến giao điôm đưởng kẻ dọc 5 
và đLíờng kẻ ngang 3 (số 2) rồi tiếp tục sổ Ihăng 
xuống đôn dường kẻ ngang 1.

Số 2

Tif diom dặt bút trên dòng kẻ nj'cing 4 và khoảng 
giữa đưừng kẻ clọc 1 và 2, lượn vòng gặp dòng kẻ 
rvf»ang 5 V'òn}’ tiốp vồ hôn phải vồ phía dưởi đến tận 
giáp dòng kẻ ngang 1 thì tạo nét thắt, rê biit hơi vòng 
Icn sang phải. Điểm dừng bút ở p h íc i  trôn dòng kẻ 
ngiing 1 gần S cít với đường kẻ dọc 4.

Số 3

Từ điểm đặt bút ở vị trí trung điêni của hìnli 
vuông tạo bời các đường kẻ LỈỌC 1, 2 và dòng kẻ 
ngang 4, 5 vòng lưựn lên sát đường kì' ngang số 5 rồi

1 i
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vpng sang phân đều sát giao điểm giữa đưòng kẻ dọc 
3 với đường kẻ ngang 4 thì đưa bút lượn đến đường 
kẻ dọc 2 ở vị trí bên đường kẻ ngang 3. Tiếp theo viết 
nét cong phải. Điểm dừng bút ở giao điểm của đườg 
kẻ dọc 1 và hàng kẻ ngang 2.

SỐ 4

Từ điểm đặt bút trên dòng kẻ ngang 5, giữa 
đường kề dọc 2, 3 (điểm 1) kéo xuô'ng hơi vòng về 
phía trái đều giáp dòng kẻ ngang 1 thì tạo nét thắt sao 
cho nét thắt này nằm gọn trên đường kẻ 1. Sau đó 
tiếp tục viết đường kẻ ngang chạy qua đường kẻ dọc
3 nửa ô vuông. Lia bút lên giao điểm giữa dòng kẻ 
ngang 3 và đường kẻ dọc 3 và từ dó viết nét sổ thăng 
xuổhg đường kẻ ngang 1.

SỐ 5

Viết nét ngang 1: Từ khoảng giữa đường kẻ dọc 1 
và 2 trên dòng kẻ ngang 5 viết đường tháng ngang 
kéo dài đều đường kẻ dọc 3.

Viết nét xiên trái 2: Từ điểm đặt bút viết nét thứ 
nhâ't kẻ đường xiên trái xuống đến giao điểm của 
đường kẻ dọc 1 và hàng kẻ ngang 3.

Viết nét cong phải; Từ điểm kết thúc nét thứ hai 
viết nét cong phải theo chiều mũi tên. Điểm kêt thúc 
là giao điểm của hàng kẻ ngang 2 và đưòng kẻ dọc 1.

SỐ 6

Từ điểm đặt bút trên đường kẻ dọc 3 ở quãng 
giữa hai đường kẻ ngang 4 và 5 viết nét cong trái theo 
chiều mũi tên. Kết thúc nét cong ữái thì tiếp tục đưa 
bút vòng lên vượt qua đường kẻ ngang 3 một chút rồi

'f\
ị 2
Ị i

2 _ l

m

104

Download Ebook Tai: https://downloadsachmienphi.com

Tron Bo SGK: https://bookgiaokhoa.com
https://tieulun.hopto.org



 

 

 

 

 

 

 

vòng về phía bên trái cho đều khi găp đường cong 
trái, tháp hơn dòng kẻ ngang 3 một chút.

Số 7

Từ đicm đăt bút trên đườn^ kẻ dọc 1 ở giữa hai 
đường kẻ ngang 4 V ii 5 đưa rê lên và vể phía phải cho 
dêh klii gcìp đường kẻ ngang 5. Tiếp đó viê't nét ngang 
chíìy <-iài đến đường kẻ dọc 3 rồi viết tiếp nét xiên trái 
diạy thảng xuống đến dòng kẻ ngang 1. Điểm kết tliúc 
kì giao diêm của đường kẻ dọc 2 và đưởng kẻ ngang 1. 
Tiếp đó nét thắng ngang nằm hên đường kẻ ngang 3.

Số 8

Số 8 gồm hai nét cong kín xếp chống lên nhau 
(hai chữ o đứng lên Iihau).

Từ đicm đặt bút bên dưới đường kẻ ngang 5 một 
chút lượn bút vòng lên gộp đường kẻ ngang 5 lại tiếp 
tục vòng xuôVig và lượn về bên phải cho đêVi khi gặp 
đường kẻ dọc 2 ở phía trên dòng kẻ ngang 3 một chút 
ihì lại lượn bút sang bên phải viết nét cong kín thứ 
hai theo clìiều mũi tên. Điểm kết thúc trùng với điểm  
đặt bút. Lưu ý, kích thước của nét cong kín bên dưới 
lớn hơn nét bên trên. Hai nét cong phải xếp chồng lên 
Iiỉictu và ih ín g  đứiig.

SỐ 9

Số 9 chính là con số 6 lộn ngưỢc ữở lại gồm 2 nét; 
nét cong kín và nét móc ngược về bên trái. Đầu tiên 
viết nét cong kín như chữ o , tiếp đó từ điểm cuốn của 
nét cong kín viết tiếp nét móc ngược về bên trái. 
Điểm dừng bút nằm ữên đường kề dọc 1 ở khoảng 
giữa đường kẻ ngang 1 và 2.
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9. Luyện viết chữ hoa

Viết hoa là một nội dung chính tiỉ rất qiuin Irọn}̂  cỉn chữ viê't 
tiổng Viột. Viết hoa cần phải tuân theo nlnìng quy tcú' hiỌn hành 
chứ không thể tuỳ tiện, v ề  mặt nguyên tắc còng giív V 'hức về kĩ 
năng viết hoa cho các ein càng sớm càng tốt. Tuy Iiliiêr, đưa vào 
khi nào cũng cần phiỉi tính tocín dựci trôn nhiều dữ kiện khác nữci. 
Sách Tiếng Việt ĩ bắt đầu từ bài thứ 28 mỏi giới thiệu chữ hoa. 
Chifơng tTÌnli Tiêng Việt 1 cũng chỉ yêu cầu “kim quen vơi chữ viết 
hoa với cỡ chữ lớn và vừíi”. Như vậy, băt đầu từ lớp hai cac em mới 
thực sự tập viết chữ hoa. Diổu nàv hì có lí cio vì không tliecùng một 
lúc bắt cúc em học nhiều thứ dưỢc. Đặc biệt ở lìliũng bài đầu tiên, 
học sinh găp nhiều khó kliăn trong nhữiig ngày đầu đi học, chuyển 
từ hoạt động chơi sang hoỊit động liọc. Với tiiili thần viêì chữ chưa 
học chữ ch iía  học nên một số  trường liựp đcíng lẽ phải viôt hoa (chữ 
đầu câu, tôn riêng) thì đành phải viêt chữ in thường. Sciu đây là 
hướng dẫn cụ tliê’ cách viết chữ hoii (có nhữníỊ chữ có hiìi cách viết 
hoa, song nôn chọn cách viết Uìứnhât cho plìù  bỢp với tâm lí  nhận 
tỉiức của học sinli):

Chữ cA

Chữ A có hai ciích viô"t song nc'n diỊV học sinh 
cách thứ lìliât.

- Viết nét 1 (nét móc ngưỢc trái): Từ điểm bắt đầu 
ở giao điểm của đường kẻ dọc 2 với đường kẻ ngang
3 tạo nét cong phải chạm đến đường kẻ ngang 1 rồi 
hơi lượn và đưa bút lên đến giao điểm của đường kẻ 
dọc 5 và đường kẻ ngang 6.

- Viết nét 2 (nét móc ngược phải): Từ điểm kết 
thúc nét 1 kéo tlìăng đến gần đường kẻ ngang 1 và 
lượn vòng lôn cho tới đưừng kẻ ngang 2 và khoảng 
giữa là đường kẻ dọc 6 và 7.

ị ị 9td
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- Viết nứt ntịiỉng: Lia bút lên dến phía ừê'n đường 
kỏ ngang 3 và viêt nót ngang chia đôi chữ,

Chữ J i  và chữ cA

Hiii chữ này viết như chữ a có 
thêm elấu phụ hocìc “/ s ”

r ỉ
>
%

3

IC

1

1

C h ử ^

Từ điểm đột bút ở giao điem dường kẻ ngang 6 
vìi đường kẻ dọc 3 vòng theo chiều mũi tên trong 
hình vẽ xuông đến 2,5 ô vuông rồi vòng lên găp 
dường kẻ ngang 6 và tiếp tục lượn xuống giống nét 
cong trái đến sát đường kẻ ngang 1, tiê'p tục vòng lỏn 
đến elườiiị; kẻ ngang 3 Viì lượn xuống.

Điểm kê't thúc nằm trên đường kẻ ngang 2 và 
đường kẻ dọc 3.

Chữ ẩ)

- Viôt nót móc ngưỢc hái: Từ điểm đặt bút ở giao 
điểm đường kẻ ngang 6 và đường kẻ dọc 5 đưa bút 
xuống vị trí ^iao điểm đường kẻ ngang 2 và kẻ dọc 4 
thì lượn cong sang trái tạo nét cong. ĐiêVn kết thúc này 
ở giao điểm đường kẻ ngang 2 và đường kẻ dọc 3.

- Viê't nét cong lượn thắt: Lia bút trên đừờng kẻ 
ngang 5 và khoảng giữa đường kẻ dọc 3, 4 rồi viết 
nét vòng lần 1, tạo nét thắt bên dưới dòng kẻ 4, 
tiếp tục viỏt nét cong phải. Điểm kết thúc nằm trên 
đường kẻ dọc 5 và quãng giữa hai đường kề ngang
2 và 3.

■■■■■■■■■■
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Từ điểm đặt bút trên đường kẻ ngang 6 kéo thàng 
xuống bên dưới đường kẻ ngang 2 tạo nét thắt nằm 
sát bên trôn đường kẻ ngang 1, tiếp tục viết nét cong 
phải từ dưới đi lên nhưng kết thúc bằng nét cong trái. 
Điểm dừng bút nằm trên đường kẻ ngang 5 gần sát 
đường kẻ dọc 3 về phía trái.

Chữ 3)

Chữ Đ viết nlìư chữ d có tliêm nét ngang ở dòng 
kẻ ngang 3. mĩềM i

I

Chữ 'S

Phần trên của chữ e giống phần trỏn của chữ c. 
Tiếp theo là nét thắt và nét xoắn ốc.

Đầu tiên viết giống phần trên của chữ c hoa, viết 
tiếp nét "hắt lứiỏ ở vị trí trung tâm của toàn chữ, rồi 
lượn bút vòng về bên toái xuôVig gặp đường kẻ ngang
1, tiếp tục lượn vòng lên lììnli xoán ô'c. Điểm dừiig bút 
ở giao điêiĩi của đường kẻ ngang 2 và đường kẻ dọc 3.

Chữ %

Viết chữ e sau đó viết dấu phụ trên đầu.

Chữ<ỈJ

Chữ g là một trong hai chữ có chiều cao lớn nhâ't 
(4 đơn vị chữ viết). Chữ này gồm hai bộ phận: Chữ c 
hoa và nét khuyết dưới.

r r  I 'u 1
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Viết chCf nay như sau:

Viet chữ c hoa (giống về hình dáng và kích 
thước). Tuv nhiên về cuôi nét không có nét lưỢn 
xuống mà dừng lại d ịỹcio điểm cùa đường kẻ ngang
3 và đường kẻ dọc 5.

V iết n é t k lm y ế t  d ư ớ i:  Từ điểm  kêt tliúc nét 1, v iế t  
tiê'p nét khuyôt dưới. Điêin dưới cùng cùa nét kliuyết 
này cách dòng ngang 1 là 1,5 đtln vị chữ. Điêm đừng bút 
là giao đicm giữa đường kẻ ngang 2 và dường kẻ dọc 6.

Chữ

Viói nét cong tr¿íi (nét 1)

Từ điểm cuô”i của nét cong trái (giao điểm của 
đường kẻ ngang 6 và đường kẻ dọc 3 viết nét khuyết 
Llưới. Sau đó tiêp tue viết nét khuyêt trên. Đoạn cuôì 
của nót này vòng lên bên phải và kêt thúc ở giao điểm 
giữa đường kẻ ngang 2 và đường kẻ dọc 6. Lia bút lên 
trên vào giữa chữ và viết nét sổ thẳng đứng.

Lưu V, nét sổ thẳng chia đôi chữ H làm hai phần 
bằng nhau.

Chữ 3

Chữ j gồin hai nét: nét cong ừái và nét móc 
ngược trái.

Cách vict như sau: Từ điểm đặt bút trên dòng kẻ 
ngang 5 nằm bên phải đường kẻ dọc 3 một chút, viết 
nét vòng trái và kéo dài thêm đến giao điêm đường 
kẻ ngang 6 và đường kẻ dọc 4. Từ điểm này kéo thăng 
xuôVig đến dòng kẻ ngang 2 rồi bắt lượn lên phía trái. 
Điếm kết tlìuc là giao điểm giữa đường kẻ dọc 3 và 
đường kẻ npant? 2.

1
>
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Chữ §c

Chữ K gồm hai phần. Phần thứ nhâ't vic't chữ j. 
Phần thứ hai lia bút lên trên đến đến giao điểm 
đưcing kẻ ngang 5 và đường kẻ dọc 5 vòng bút viết 
nét cóng bé, đưa bút hơi thăng xuống quclng giữa của 
chữ đo tạo nét Ihắt lìliỏ ở giữa, tiếp theo là viết nél 
móc ngược bổn phái. Điểm dừng bút là giao điểm 
giữa đường kẻ ngang 2 và đường kẻ dọc 6.

Chữ 2

Viết nửa trên của chữ c hoa kéo thẳng xuôVig gần 
dường kẻ ngang 1 tạo nét thắt năm ngang trên dường 
kẻ này, tiếp tục đưa bút sang phải dêVi gần dường kẻ 
dọc 5 thì dưa bút hướng lèn. Điểm dừng hút là giao 
điểm của đường kẻ ngang 2 và đưìtng kẻ dọc 5.

Chữ ơ l

Viết nét lĩióc ngược trái có đầu móc tròn. Từ giao 
tliểm của đường kẻ ngang 6 và đường kẻ dọc 4 kóo 
thăng xuôVig đường kẻ ngang 1, viết tiô"p nét xiên lên 
sang phải cho đến đường kẻ ngang 6 và quãng giữa 
hai đường kẻ dọc 5, 6 viết tiếp nét móc ngưỢc phải. 
Kốt thúc ch ữ  ở RÌao điổm giiVa đ ư ừ ng kẻ nganj; 2 V i ì  

đưừng kẻ dọc 7.

Chữ

Chữ n có hai cách viết hoa.

Viết nét móc ngược ưái, lưu ý đầu nét tròn. Từ 
giao điểm của đường kẻ ngang 6 vẽ đường kẻ dọc 4 
kéo tháng xuôVig đường kẻ ngang 1. Tiếp theo viết
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nét móc xuôi phải (lưu V đầu nét tròn). Diểm kêt thúc 
nằm  trên v;iao đ iể in  các đ ư ờng kè n gan g 5 và  bên  
phải đường kỏ dọc 6.

Chữ 0

Viỏt như chữ o  bình thường nhưng lưu ý:

- Độ cao; 2,5 đtín vị

- Khi đưỜH}; conjỊ gặp diỏin t1ặt bút thì tạo thêm 
một nét vòng nhỏ bên trong.

Chủ G vả 0

ÜÓ viết hcii chữ Iicìy, đ ầ u  tiên viết chữ o 
rồi sau đó lliêm đâu phụ hoặc  ̂  ̂  ̂  ̂ ^

Chữ ị f

Viêt nét móc ngirợc trái có độ cao 2,5 đơn vị. Lưu 
V két Ihúc nót móc Iròn. Lia bút đên giao điểm giữa 
ilường kẻ ngang 5 và đường kẻ dọc 3 để bắt đầu viết 
nói tliứhai như hình vẽ bên.

Chữ G

I I I2 L I

F f f l

Chữ tị có hìiiii thù và kích thước giống 
chư o cỏ IhOm net ~  ở (.lới dáy. Qích viếl: 
viô’t chữ o.Tiôp tliG O  viêt nút ~ LỈưới điíy về 
bôn phải chữ.

Chữ

1
1

\ 2
H2

l ü r i

m

ỉ» rẩill

dọc 6 và 7.
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Chữ S’

Đầu tiên viết giống phẩn trên của chữ c  hoa 
nhưng không lượn tròn cong lên mà kéo thăng xuống 
đê’ viết tiếp nét móc ngược trái. Đầu cuối nét móc tròn 
và kết thúc ở vị trí nằm ưên đường kẻ ngang 2 và 
quãng giữa hai đường kẻ dọc 2 và 3.

Chữ ^

Viết nét cong trái từ điêrn đặt bút trên đưòng kẻ 
dọc 4 và quãng giữa hai đường kẻ ngang 4 và 5. Tạo 
nét thắt nằm kề dưới đường kẻ ngang 6. Tiếp theo 
viết tiếp nét cong phải thứ hai kéo xuông sát đường 
kẻ ngang 1, lượn bút tạo nét vòng đi lên và kêt thúc 
trên đường kẻ ngang 2 và ở quãng giữa đường kẻ dọc 
3 và 4.

Chữ 'IL

Viết giống chữ u viết thường song điều clìỉiìlì 
chiều cao lên 2,5 đơn vị chữ, thêm một nét vòng khi 
bắt đầu chữ u thường

■■■■■■■■

□

H
Ù

r
ì -

r
-

Chữ iL

Chữ ư  lả chữ u  tliêm dâ'u phụ

Cách viết: Viết chữ u  thêm dâu phụ ” vào đầu 
bên phải.

C h ữ T

Chữ V có hai cách viết

Viết chữ j nhifng không có nét tròn ở phía dưới. 
Đưa bút về phía trên hơi uốn lượn đều đường kẻ

- - - -

__
------- ĩ
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3ĩ ấ 'ế ĩ í

r^ ề ĩitk

ngang 6 thì tạo niột nót vòng nho. Diểni dừng bút 
Irỏn đirờnj; kẻ ngang 5 Viì qiulng giửít hai đường kẻ 
dọc 5 và 6. 

Chữ %

Về tớ hản viết clìiì X thường song được phcSng to 
hơn, cliicii cao 2,5 đơn vị. Khi viê't đến cuối nét cong 
pliải thì k lìông nhâ'c bút n hư  chữ X thường mà tạo nét 
lưỢn nô'i liền  V(SÌ n ét co n g  triíi.

Chử"!.

ơ iữ  y cỏ độ Ccio 4 đrtn vị là một trong hai chữ hoa 
cao nhất.

Chữ y gần giống chữ V viết thường, chỉ khác ở 
kích cỡ và có thêm nét vòng (thay nét hêt Icn) khi mới 
bắt đầu viôt Dầu tiên viê't nét móc hai đầu có độ cao 
2,5 đơiì vị và móc ở đầu tiên tròn. Từ điểm kết thúc 
nél nióc liiii đần hên đường kẻ Jọc 5 lia bút lên hàng 
kỏ nị^ang 6 và viét nét klìuvêt dưới với độ cao 4 đơiì 
vị chữ. Điểm Jìfne, bút năm trên đường kẻ ngang 2 và 
dưừng kẻ dọc 6.

B. DẠY CHÍNH TÁ ở TlỂU HỌC
I. VỊ TRÍ, TÌNH CHẤT. NHIÊM vụ CỦA PHÂN MÒN CHÍNH TẢ ở 

TIỂU HỌC
Thuật ngừ chính tiì hiểu theo nghĩa gốc là “phép viết đúng” 

hoặc “lôi viết hỢp với chuẩn”. Cụ thể, chính tả là hệ thống các quy 
tắc về cách viết thống nhất cho các từ của một ngôn ngữ, cách viết 
hoa lên riêng, cách phiên âm tên riêng nước ngoài... Nói cách khác, 
chínli lả là nlìững quy ước cùa xã hội trong ngôn ngữ, mục đích của
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nỏ là làm phương tiện truyền đạt thông tin băng chữ V ’ic t ,  bcỉo 
đảm cho người viê't và người đọc đều hiểu thông nliất mội dung 
cơ bản. Chínli tả trước hô't là sự quy định có tính cliât xã l ội, nó 
không cho phép vận dụng quy tắc một cách linh hoạt có tíính chất 
sáng tạo cá nhân.

1. Vị trí của phân môn Chính tả

Phân môn Chính tả trong nhà trường giúp học sinh hìn h thành 
năng lực và thói quen viê't đúng chính tả, nói rộng lìcíii là măaị> lực 
và thói quen viết đúng tiếng Việt văn hoá, tiếng Việt chuân mực. 
Vì vậy, phân môn chính tả có vị trí quan trọng trong cơ câu chircrtig 
trìnli môn Tiếng Việt nói riêng, các môn học ở trường ph<ô thông 
nói chung.

ơ  bậc Tiêu học, phân môn Chính tả càng có vị trí quan trọng. 
BỞi vì, giai đoạn tiểu học là giai đoạn then chốt trong Ljuá trình 
hình thành kĩ năng chínli tả cho học sinli. Không plíãi ngẫu nhiên 
mà ở Tiêu học, chíiih tả được bố tií thành một phân môn độc lập 
(tliuộc môn Tiếng Việt), có tiô't dạy riêng. Trong khi đó, ở Trung 
học cơ sở và Trung học phô thông, Chính tả chỉ được I.lạy xen kẽ 
trong các tiết thực hànli ở phân môn Tập làm vàn, chứ không tồn 
tại với tư cách là một phân môn độc lập nliư ở Tiểu học.

Tầm quan trọng của phân môn Chínli tả còn thê’ hiện ở nhiệm 
vụ năng né hiện nay - khắc phục tình trạng viết sai chính tả quá 
phô’ biến ở học sinh.

Lỗi chính tả của người viết chữ Quốc ngữ nói chung, của học 
smh nói riêng từ lâu vẫn còn là vân đề nhức nliôi dôi với lìliững ai 
quan tâm đến vấn đề này. Chữ viết của học sừili không dược nliư 
xã hội mong muốn. Trên báo chí hàng ngày, trên các tạp chí nghiên 
cứu , trong các cuộc hội thảo khoa học, người ta thường bắt gặp 
nliững ý kiến than phiền về tình trạng lỗi CT của học siỉili. Không
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những học sinh Tiểu học mà học siiih Trung học cơ sở, Trung học 
phô tbônp, siiìli viên điìi học cũng có nhiều thiếu sót về chữ viết. 
Không những ở một địa phương mà ở khắp nơi, trong Nam, ngoài 
Bắc, lìnli trạng lỗi chính tả của liọc sinh đều rât phổ biến. Nhiều 
người dã Icn tiêng báo dộng về tìiili trạng này. Tác giả Nguyễn Đức 
Dường viết: “Tại sao mãi tới giờ, sau gẩn mười sáu năm cải cách 
giáo dục, học sinh chúng ta vẫn còn vitú sai chính tả và sai nhiều 
đến i-diư vậy?”'. Tác giả Hoàng Trọng Canh cho biết: “Theo điều tra 
sơ bộ của chúng tôi tại mười hường tiêu học ở địa bản hai tỉnh 
Nghộ An và Hà Tĩnh thì sai chính tả đang là một chứng bệnh phô 
biến trong học sinh (...). Qua 3446 bài tiếng Việt của học sinh từ lớp ' 
2 đến lớp 5 thì có tới 3171 bài phạm sai chính tả (chiếm 92%). Trung 
bình từ 21,3 âm tiết Ihì có 1 âm tiết viết Scii chứìh tả (chiếm 4,7%)2. 
Theo tác giá Mà Quang Năng, “Trong bài kiểm tra của 728 Học sinh 
lớp 5 thuộc 4 trường tiều học (trường Lô Văn Tám của quận Hai Bà 
Triiĩip, tníờng Trần Quốc Toản của quận Hoàn Kiếm, trường Yên 
Hoà và trường Trung Hoà của huyện Từ Liêm, Hà Nội có tới 3238 
lỗi chúih ti\, trung bình mỗi bài có trên 4 lỗi, trong đó bài mắc lỗi 
nhiều nhất hì 69

2. Nhiệm vụ của phân môn Chính tả

- Phân môn Chính tả trong nhà trưởng có nhiệm vụ giúp học 
sinli nắm vữnjỊ các quy tắc chính tả và hìiili thành kĩ năng chính tả; 
nói cách khiíc, giúp học sinh hhih thàrdi năng lực và thói quen viết 
đúngchínli tiỉ.

1 Nf;uyỗn Dức Dưííng; véclúâh  lược dạv chinh t.ỉ; KỈ yếu Hội nghị khoa học 
1997.

2 HoànR Trạng Canh; Clĩữ Quỏc n gữ  với vấn liổ ìuyện chính tả ở  trường phô’ 
thônỊ;hìện nay, NRỮhọc trẻ, 1996.

 ̂Hà Qunnj; Năng, Từ tlìực trạng mắc lỗi cùíì học sinh Tiêu học, su v  n g h ĩ về  
cách doỵ học  V(j SGK hiộn nay. KỈ yô'u hội thào khoa học, H. 1997.
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- Ngoài ra, phân môn Chính tả còn rèn cho học sinh một sô' 
phâm châ't như Hnh cẩn thận, óc thẩm mĩ, bổi dưỡng cho các em 
lòng yêu quý tiếng Việt và chữ viết của liếng Việt.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA DẠY CHÍNH TẢ

1. Chương trình

a. Lớp 1

+ Hình thức chính tả; tập chép, bước đầu tập nghe đọc đế viel 
chính tả.

+ Luvện viết các vần khó: g /gh , ng/ngh, c/k /q ...

+ Tập ghi dâu (dâu chấm, dâ\i chấm hỏi).

+ Tập trình bày một bài chính tả ngắn.

b. Lóp 2

+ Hình thức chính tả: tập chép, nghe đọc viết chính tả.

+ Tập viết hoa tên người, tôn địa đanh Viột Nam, tập viết một 
số tiếng có vần khó.

+ Rèn luyện tliói quen sửa lỗi chínli tả và trìnlì biìy bài chính trí 
đúng quy định

+ C h ín h  tả p h ư ơ n g  njỊĨr.

c. Lởp 3

+ Hình thức chíiìli tả: nghe đọc viết chíiili tả, nlìới lại bài đã 
thuộc để viết chínlì tả.

+ Tập viết hoa tên người và tên địa lí nước ngoài.

+ Tập phát hiện, sửa chữa lỗi chính tả quy tắc và chứih tả 
phương ngữ.
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+ Chính tả phươiiịT ngữ.

d. Lớp 4

+ Viôt chính lả tôc độ nhanh, chữ vict rõ ràng, trình bàv đúng 
lịuv định.

+ Hìnli thức chính tả: như lớp 3

+ Lập sổ tay chính tcỉ, ôn tập các quv tắc chính tả đã học, tập 
sửci ihửa lỗi chính tả.

+ Chíiih tả phưcíng ngữ.

e. Lòp 5

+ Huili thức chínli tả: như lớp 4.

+ Viôt cliínli tiỉ một bài chưa được đọc với tôc độ nhanh, chữ 
viốt rõ ràn̂ ,̂ trình bày đúng quy định.

+ Lộp sô’ tay chính tả. ô n  lập quv tắc chính tả.

+ Chúili tả phương ngữ.

2. Sách giáo khoa

- Sách gián khoa li\ sự cụ thê hoá, hiện thực hoá chướng trình, 
hoàn chủih ihổm chương trìiìh vốn còn rât khái quát, chỉ mang từili 
rhât dịnh hướnjí. Dưa Vcìo các yêu cầu về kiên thức và k ĩ năng được

trong chưttng trình, các tác giả Siìcli giáo khoa thiết kế các bài 
diiy cụ thê.

- ơ  lớp 1, nội dung dạy - học chính tả chủ yếu đưỢc ửiê’ hiộn ở 
phán Tập chứp-> hong sách giáo khoci Tiếng Việt 1, tập 2. Phần Chính 
tả trong sách giáo khoa lớp 2 và lớp 3 được bố trí xen kẽ với các 
phần Tập đọc  ̂Từ ngữ, Ngữ pháp, Tập làm văn tlieo từng tuần.

- Câu tạo một bài chính tả trong Scicli giáo khoa nhìn chung 
gồm aíc phần sau:
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+ Bài viết: Quy định khôi lượng bải học sii-Jì phải viết trong giờ 
chínli tả (cả bài hoặc một đoạn bài tập đọc đã học - có thô’ có bài 
chọn ngoài sách giáo khoa).

+ Viết đúng: Nêu các trường hỢp chíi-Ji tả cụ thể cần phải viết 
đúng (các trường hỢp chính tả này clìínli là các từ có chứa hiộn 
tưỢiìỊỊ chírứì tả đang được nói tới trong bài chínli tả, đưỢc trích từ 
phần Bài viết, đồng thời cũng clìínlì là các “bọng diểm chínlì tả” 
cần dạy cho học smh).

+ Luyện tập: Sách giáo khoa neu một số kiểu loại bài tập chính 
tả đê học smh luvện tập thêm, nliăm củng cố, khắc sâu hiện tưỢiig 
chíiili tả đang học. Một sô hình thức bài tập được sử Jung phô’ biến 
trong sách giáo khoa là: Điền âm, vần, tiếng vào cliỗ trống (chỗ 
trông trong tiếng, từ, câu); tìm từ có âm, vần dỗ lẫn lộn; đặt câu với 
từ cho săn (để gây ý thức viết phân biệt các từ cho sẵn ăỳ)...

- Đối với hmh thức chírũi tả so sánh, đê’ đcỉm bảo yêu cầu nội 
dung giảng dạy trong hìnli thức chú-Ji tả này phải sát hdp với tìrng 
phương ngữ, sát hỢp với đối tưỢng giảng dạy (liọc sinlì lớp tlạy), ở 
một chừng mực nào đó, giáo viên có tliể thay thế các bài chính tả 
so sánlì trong sách giáo khoa bằng bài soạn mới của bản thân (đã 
thông qua tổ chuyên môn).

- Lẽ ra, để giáo viên các địa phiíơng có chỗ clựa trong việc 
giảng dạy chính tả (nhâ't là hình thức chính tả NO sánh), sách piáo 
khoa nên có một bảng phụ lục ở cuối chưởng Chúih tả (hoặc ở cuối 
sách). Bảng phụ lục này trìiih bày các ữọng điểm chính tả cần dạy 
ở các vùng phương ngữ cơ bản trong toàn quốc (ví dụ: ớ  Bắc Bộ, 
cần tập trung dạy viết phân biệt một số cặp phụ chn dầu, vần dễ lẫn 
l ộ n  n h ư :  f r /  ch; s /  X ; lI  g i /  r; ỉ  /  n v ầ  ưu /  iu; ươu /  iúu ; u ơ /  ua... 
ở Bắc Trung Bộ (nlìât là Thanli Hoá), cần day viết phân biôt hai 
thanh điệu hỏi /  ngã. ơ  Nam Bộ, trọng điểm chúìh tả cần dạy là 
viết phân biệt một số  cặp phụ âm đầu (như V /  c/...), phụ âm cuối
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(như t /  c; n /  nị;...)... Các trọng điểm chíiili tả này đưỢc xác định 
càng cụ thổ, chi tiết càng tốt. Muốn làm được việc này, phải tiến 
hành điều tra co' bản, kh¿io sát tình hình mắc lỗi clìínli tả của học 
sinh ở cac vùng phưcliig ngữ, trôn cớ sớ dó, lập bản đồ chính tả cho 
từng phương ngữ, miêu tiì kĩ các trọng điêm chính tả trong từng 
phương ngữ ấV-

Ràt tiếc, bộ sách giáo khoa TiôhiỊ Việt tiểu học hiện hành chưa 
làm được việc nàv. Cho nên, về nicỊt này, có thê nói nội dung dạy 
chính tả trong sách giáo khoa vừa thừa lại vừa thiôu (đôi với học 
sinh ở inộl địa phướng nào đó, thừa những nội dung chính tả 
không cần ilcỊy, Iiliưng lại thiếu lìhửng nội dung chính tả cần dạy). 
Tình trạnjỊ này gâv ảnli hưởng bât lợi tới chât lượng, hiệu c]uả LỈạv
- học chính tả ờ liêu học hiện nay.

III. Cơ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC DẠY CHÍNH TẢ

1. Cơ sở tâm lí học

Mục đíclì dạy chính tả là hình thài’Ji cho học sinh năng lực viết 
thành tạo, thuần thục chữ viết tiêng Việt theo các chuẩn chính tà, 
nghĩa là giúp học siiìlì hìnli thành c¿ic kĩ xảo chính tả. Khái niệm kĩ 
xảo trong tâm lí học được hicu là “những yếu tô' tự động hoá của 
hoạt dộng có ý thức, được ra trong quá trìnli thực hiện hoạt động 
đó”* (Định nghĩa này bao hàm cả nhữiig k ĩ xảo vận động, kĩxảo trí 
tuệ, tTong đó có k ỉ xảo chính tả ).

Hình thcinh cho học sinli kĩ xảo chúìh tả nghĩa là giúp học sinh 
viết đúng chínli tả một cách tự động hoá, không cần phải trực tiếp 
nhớ tới ciíc quy tắc chính tả, không cần đến sự tham gia của ý clií. 
De đạt đưỢc điều này, có thê tiến hànli theo hai cách: có V tlĩức và

' Dịnh nghĩa của B.M. Chcplỏp, dẫn theo Ü.N. Bỏgôiavli-nxki - Các nguyi'n 
tác lảm lí củíi việc ilạy chính tà, in Ironj; cuốn "Phưctnị; pháp dạy tiông mẹ (.lẻ”, tập II, 
NXB Giáo liục, n . (tái liệu dịch).
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kliông có ý  thức. Cách kỉtông có V thức (còn gọi là phương pháp 
máy móc, cơ giới) chủ trương dạy chính tiỉ không cần biết đến sự 
tồn tại của các quy tắc chính tả, khồng cần hicu mối quan hệ giữa 
ngữ âm và chữ viết, những cơ sở từ vựng và ngữ pháp của chính 
tả, mà chỉ đơn thuần là việc viết đúng timg trường hợp, từng từ cụ 
thể. Cách dạy học này tôn Iiliiều thì giờ, công sức và không Ihúc 
đây sự phát toiôn của tư duy, chỉ củng cô' trí nliớ iniív móc ở một 
mức độ nliât định. Cách có ý thức (còn gọi là phương pháp có ý 
thức, có tính tự giác) chủ trương cần phải bắt đầu từ việc nhận thức 
các quy tắc, các mẹo luật chínli tả. Trên cơ sở đó, tiến hànli luyộn 
tập và từng bước dạt tới các kĩ xảo chínli tả. Việc hình thành các kĩ 
xảo bằng con đường có ý thức sẽ tiết kiệm được tliời gian, công sức. 
Đó là con đường ngắn nhâ’t và có hiệu quả cao. Dôi với học sinh 
Tiểu học, cần vận dụng cả hai cách nói trên. Trong đó, cách không 
có ý thức chủ yếu được sử dụng ở các lớp đầu câ'p, còn cách có ý 
thức cần được sử tlụng thích hợp chủ vếu ở các lớp cuối cấp.

Gần đây, một sô' nlià njỊhiổn cứu vân đề dạv - học chính tcỉ, lại 
có xu hướng khắng định trong các cách học, cách “nhớ tìmg chĩf 
một” (cách không có ý thức) dưỢc coi là giải pháp hữu hiộu hơn cả, 
liợp lí hơn cả, nhâ't là đối với học sinh Tiểu học  ̂ (Bởi vì học sinh 
độ tuổi tiểu học có khả năng ghi nhớ máy móc khá tốt, khả năng 
học thuộc khá nlìanh). Tác giả Phan Ngọc, trong cuốn “Chữa lỗi 
chính tả cho học smh” cũng nliận xét “Nói chung, phần lớn nhCniK 
người viết chính tả đúng hiện nay đều dựa vào cách nhớ từng từ 
một” .̂ Tlìeo cách này, học sinli chỉ cần tập trung nliớ mặt chữ của 
những từ dễ viết sai. Những từ dễ viết sai này chiếm tỉ lệ kliông 
nhiều, do đó, học sinh có thể ghi Iiliớ đưỢc. Theo thống kê của một 
số tác trong sô 319 từ, Iiliững từ mà học sinh thuộc địa bàn Hà

1 Xem bcii Vổ chiến lược dạy chính fíícúa Nguyỗn Dức Diíiín^p l  ạp chí “Ngón 
ngữ và liời sống”, số 4 - 1977.

2 Phan Nị>ọc. Chừci lối chính tii cho học sinh, Nxb Giáo dục, 11.19S2, tr. 7.
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Nội có thể viêt sai chỉ là 67 từ. Với một (, ckii tính toán khác của các 
nhà nghiên cứu, sô' từ nià học sinh Hà Nội dỗ viết sai này chỉ còn 
là 19 từ’. Nô'u viộc dạv học chính tả ờ trường tiểu học chỉ tập trung 
vào các “trọng điếm cliính tả” này md tránh sự dàn trải, tàn mạn 
như liiộn iidV Ihi chcVt lưỢng, hiệu quà dạy - học chính tà sẽ đưỢc 
nâng cao.

2. Cơ sở ngôn ngữ học

- Về cơ bcỉn, chính tả tiếng Việt là chíiilì tà ngữ âm, nghĩa là mỗi 
âni vị đưỢc ghi bằng một con chữ. Nói cách khác, giữa cách dọc và 
cíich viết thống nhât với nhau. Đọc như thê nào sẽ viết như thê ây. 
TroiiỉỊ giờ chínli tả, học sinh sẽ xác địiili đưỢc cách viết đúng (đúng 
chính tả) bằng việc tiêp lìhận chính xác âm thanh của lời nói (ví dụ: 
hình thức chính tiỉ nghe đọc). Cơ chế của cách viết đúng là xác lập 
được mối liên hệ giữa âm thanh và chữ viết.

Giữa đọc và viết, giữa tập đọc và viêt chíiìli tả (chínli tả nghe 
đọc) ccS môi (.Ịiuin hệ mật thiêt với nhau, nhưng lại có quy trình hoạt 
động trái ngược nhau. Nếu tập đọc là sự chuvển hoá văn bản viết 
tluình âm thiinli tliì chính tả lại là sư c h u y ê n  hoá văn bản dưới dạng 
âm thiinh thành văn bản viô't. Tập đọc có cơ sở chuẩn mực là chúilì 
ám, còn tập viè't (vièt clìúili tả) có cơ sở là cỉúnh tựịchínlì íựlà sự 
biểu hiện của quy tắc chíiìh tả ở một đrti vị (từ,...). Một từ xét về 
mẠt rhính tả đưỢr f̂ ọi là một chính tự.

Nói rằng chính tả tiêng Việt là chính tcỉ ngữ âm, giữa cách đọc 
Viì cách viết thống nliất với nli£ui lả nói về nguyên tắc chung, còn 
trong thực tế, sự hiểu hiện cùa mối quan hộ giữa đọc (phát âm) và 
viết (viết chínli tíỉ) khá phong phú, đa ciạng. Cụ thể, chứih tả tiếng 
Việt không dựa hoàn toàn vào cách phát âm thưc tê của một

' Xcm bcìi Vồ chión lược dịiv chinh í.icùa Ní'uyỗn Dức Dương, Tạp chí Ngốn 
n Ị’,ừ v.i D('(i sốtiỊ’,, S '  1 - l ‘W .
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phương ngữ nhât định nào. Cách phát âm Ihực lổ cùa ciíc phưcíng 
ngữ đểu có nliững sai lệch so với chínli âm, clio nỏn không thể ihực 
hiện phương châm “nghe như thế nào, vic't như llìổ nấy" dưực (ví 
dụ, không thê viết là: bo vdinỊ, Biì Vi... nlìư cách ph¿it áin của 
phương ngữ vùng Sơn Tây; SIIV niỊhỉ, Scìch sẻ... ở vùnt; Thcinh Hoá; 
bắc bẻ, BuôniỊ Mê Thuộc... trong pliương ngữ Nam Bộ...).

Chính tả liếng Viột là chính tíỉ ngữ âm nhưiìg Irong thực lô, 
muốn viết đúng chính tả, việc nắm nghĩa của từ râ't quan trọng. 
Hiêu nghĩa của từ là một trong nliững cơ sở giúp người học viết 
đúng chínli tả. Ví dụ, nổ'u giáo viên đọc một từ có hình thức ngữ 
âm là “za” thì học sinh có thể lúng túng trong việc Xiíc định hình 
thức chữ viết của tií này. Nhưng nêu đọc gia dinh hoặc íiiì tlìịt (đọc 
trọn vẹn từ, mỗi từ gắn với một nghũi xác dinh) thì học sinh dỗ 
dàng viôt đúng chính tả. Vì vậy, có tliỏ’ hiểu răng chính tả tiếng Việt 
còn là loại chính tả ngữ nghũi. Dây là một đăc trimg quan họng VC 
phương diện ngôn ngữ cùa chíiìlì tả tiếng Việt mà khi (.lcỊV chính tả, 
giáo viên cần chú ý.

IV. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC DẠY CHỈNH TẢ

1. Nguyên tắc dạy chính tả theo khu vực

Dạy chínli tả theo khu vực nghĩa là nội dung giảng dạy về 
chínli tả phải sát lìỢp với phươiìg ngữ. Nói cách khác, phiỉi xuất 
phát từ tình hìnli thực tế mắc lỗi chính tả của học sinh ở từng khu 
vực, từng miền để hình thành nội dung giảng dạy, phải \Á C  định 
đưỢc trọng điểm chính tả cẩn dạy cho học siiili ở từng khu vực, 
từng địa phương. Ví như ta biết các phiít âm địa phương có ảnh 
hưởng trực tiôp đêh chính tả. Dối chiêu với âm, ta thấy Ciích phát 
âm của ba vùng phương ngữ chíiứi dều còn có nhữiig chỗ chưa 
chuân xác, còn sai lệch. Cụ thể:

+ Phươnị; ngữ Bắc Bộ: Chưa phát âm phân biệt rõ các căp phụ
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